
Ký hiệu (Serial No): 1C25TTC
Số (No.): 51

Đơn vị bán hàng (Seller): TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO
Mã số thuế (Tax code): 0109570784
Địa chỉ (Address): Nhà E, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, số 18 phố Viên, Phường Đông Ngạc, TP. Hà

Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer's fullname):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ VN

Địa chỉ (Address): Tầng 23 tòa nhà ICON 4 Số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0110431400

Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Budget unit code):
Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No):  

Mã cơ quan thuế: 00C6129C4DEE9844379CF5A673907BB869
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)
Ngày (date) 29 tháng (month) 12 năm (year) 2025

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & Fullname)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & Fullname)

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: http://tracuu.vin-hoadon.com   Mã số tra cứu: 1YC9H60BXESL

Đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: công ty cổ phần thương mại Visnam, MST: 0401486901
Đơn vị triển khai bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ KÝ SỐ VIN, MST: 0402024593 Thành viên của Visnam Corp

Số tiền viết bằng chữ (In words): Sáu tỷ bảy trăm ba mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1

Thanh toán lần 1 hợp đồng số:
2606/2025/HĐTV/MVN-CEAE ngày 26
tháng 6 năm 2025 về việc: “Gia công, phân
tích 18 nguyên tố bao gồm U, Th và 16
nguyên tố nhóm đất hiếm (trừ Pm) bằng
phương pháp ICP-MS”

Gói 1 6.235.000.000 6.235.000.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 6.235.000.000
Thuế suất GTGT (VAT Rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 498.800.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 6.733.800.000

Signature valid

Được ký bởi: TRUNG TÂM PHÂN TÍCH,

THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO

Ngày ký: 29  /  12  /  2025



Ký hiệu (Serial No): 1C26TTC
Số (No.): 18

Đơn vị bán hàng (Seller): TRUNG TÂM PHÂN TÍCH, THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO
Mã số thuế (Tax code): 0109570784
Địa chỉ (Address): Nhà E, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, số 18 phố Viên, Phường Đông Ngạc, TP. Hà

Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer's fullname):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ VN

Địa chỉ (Address): Tầng 23 tòa nhà ICON 4 Số 243A đường Đê La Thành, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0110431400

Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Budget unit code):
Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản Số tài khoản (A/C No):  

Mã cơ quan thuế: 0049B1AE44980B48C89CFEAA368DDA6C8F
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)
Ngày (date) 09 tháng (month) 07 năm (year) 2026

Người mua hàng (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & Fullname)

Người bán hàng (Seller)

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & Fullname)

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn điện tử tại trang web: http://tracuu.vin-hoadon.com   Mã số tra cứu: 2RWG9FB9PT4C

Đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: công ty cổ phần thương mại Visnam, MST: 0401486901
Đơn vị triển khai bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỮ KÝ SỐ VIN, MST: 0402024593 Thành viên của Visnam Corp

Số tiền viết bằng chữ (In words): Ba tỷ một trăm mười chín triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) x (5)

1

Thanh toán lần 2 hợp đồng số:
2606/2025/HĐTV/MVN-CEAE ngày 26
tháng 6 năm 2025 về việc: “Gia công, phân
tích 18 nguyên tố bao gồm U, Th và 16
nguyên tố nhóm đất hiếm (trừ Pm) bằng
phương pháp ICP-MS”

Gói 1 2.888.750.000 2.888.750.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 2.888.750.000
Thuế suất GTGT (VAT Rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 231.100.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 3.119.850.000

Signature valid

Được ký bởi: TRUNG TÂM PHÂN TÍCH,

THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ CAO

Ngày ký: 09  /  07  /  2026













TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ -  ĐỊA CHẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0 1 0 1 6 8 9 3 8 6
Địa chỉ (Address): Số 18 Phố Viên, Phường Đông Ngạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 0986869185 Fax:
Số tài khoản (Account No.): 3100211000243 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ Liêm

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày (day)  12  tháng (month)  05  năm (year)  2026

Mẫu số  (Form No.) : 1
Ký hiệu (Serial No.) : C26TAA
Số (Invoice No.) : 00000898

Mã của Cơ quan thuế: 00A3EA88D5EBBD49998FADA7F0539A0603

Họ tên người mua hàng (Buyer's full name):
Tên đơn vị (Company's name): Trung tâm Phân Tích, Thí nghiệm công nghệ cao
Mã số thuế (Tax Code): 0 1 0 9 5 7 0 7 8 4 Mã ĐVQHNS (Budget unit code):
Địa chỉ (Address): Nhà E, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, số 18 phố Viên, Phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam
Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Kinh phí đóng góp của trung tâm năm 2025 theo
Nghị quyết số 48/NQ-HĐT ngày 01/7/2025 215.144.747

Cộng tiền hàng (Total amount): 215.144.747

Thuế suất GTGT (VAT Rate): \ % Tiền thuế GTGT (VAT Amount): \

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 215.144.747

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai trăm mười lăm triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn bảy trăm bốn
mươi bảy đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bởi
(Signed digitally by)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ -  ĐỊA CHẤT
Ngày: 12/05/2026

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hóa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: SRQ0AMEF5E7

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
https://van.ehoadon.vn/TCHD?MTC=SRQ0AMEF5E7
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